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SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ KV ĐƠN DƯƠNG 

 
Số: 92/TB-TTYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Đơn Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 
V/v mời chào giá 

Gói thầu: In ấn phẩm phục vụ công tác chuyên môn,  

y tế dự phòng, dân số năm 2026 

 

Kính gửi: Các công ty, cơ sở in ấn. 

Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương có nhu cầu mua sắm In ấn phẩm phục vụ 

công tác chuyên môn, Y tế dự phòng, Dân số năm 2026 với số lượng và chủng loại 

như sau: 

 
STT Tên  sản phẩm Đặc tính kỹ thuật ĐV tính Số lượng 

1.  
Phiếu 

CKDVKCBNT 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. In 2 mặt, KT A4 

Tờ 45.000 

2.  Phiếu điện tim 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A3 

Tờ 2.000 

3.  Bìa BA vàng Bìa Đồng Nai loại I KT A3 
Tờ 12.000 

4.  
Phiếu theo dõi 

sau sinh 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Tờ 2.000 

5.  
Giấy khám sức 

khỏe 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. In 2 mặt, KT A3 

Tờ 15.000 

6.  
Phiếu CK 

thuốc gây mê 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. In 2 mặt, KT A4 

Tờ 1.000 

7.  

Phiếu cam kết 

không theo chỉ 

định BS 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Tờ 600 

8.  

Phiếu theo dõi 

và ra qđ điều 

trị TCM 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. In 2 mặt, KT A4 

Tờ 200 

9.  
Bì đựng phim 

XQ lớn 

Bìa Đồng Nai loại I. KT 

35x43cm  

Cái 15.000 

10.  
Bì đựng phim 

CT Scaner 

Bìa Đồng Nai loại I. KT 

40x50cm  

Cái 5.000 

11.  
Sổ bàn giao 

thuốc trực 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Cuốn (100 

tờ, 2 bìa) 

7 

12.  
Sổ bàn giao y 

dụng cụ trực 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Cuốn (100 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

5 
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13.  

Sổ bàn giao 

người bệnh vào 

khoa 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A5 

Cuốn (100 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

10 

14.  
Phiếu xin xe 

cứu thương 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A5 

Cuốn (100 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

10 

15.  
Sổ họp giao 

ban 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Cuốn (200 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

20 

16.  
Sổ chuyển 

tuyến 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Cuốn (100 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

10 

17.  
Sổ phẫu thuật 

thủ thuật 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Cuốn (200 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

4 

18.  
Sổ ra viện - 

vào viện 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A3 

Cuốn (200 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

12 

19.  Sổ thường trực 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Cuốn (200 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

15 

20.  

Sổ họp HĐ 

thuốc và điều 

trị 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Cuốn (200 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

1 

21.  
Sổ đào tạo bồi 

dưỡng 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A5 

Cuốn (200 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

2 

22.  
Sổ KSK định 

kỳ 

Giấy For định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80% đóng bìa Thái loại 

tốt in màu (5 tờ ruột). KT A4 

Cuốn đóng 

bìa Thái (5 

tờ) 

1500 

23.  

Sổ khám bệnh Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A5 

Cuốn đóng 

bìa cuoche 

in màu (5 

tờ ruột) 

8.000 

24.  Lệnh điều xe 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A4 

Cuốn (100 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

50 

25.  Lý lịch máy 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. Đóng bìa. In 2 mặt, 

KT A5 

cuốn (20 

tờ, 2 tờ 

bìa) 

70 

26.  

Phiếu phỏng 

vấn nội dung 

cơ bản tring 

CSSKSS, 

SKTD an toàn 

cho thanh niên 

15-24 tuổi 

Giấy Ford định lượng 70/gram/m2 

độ trắng 80%. In 2 mặt, KT A4  

Tờ 5.000 
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- Các đơn vị có khả năng cung ứng các loại hàng hóa trên xin chào giá cho 

Trung tâm Y tế KV Đơn Dương. 

- Thời gian có hiệu lực của báo giá ít nhất là 30 ngày. 

- Đơn giá trên đã bao gồm VAT và chi phí vận chuyển. 

- Thời gian chào giá chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 16/3/2026. 

- Địa chỉ: 46 Phạm Ngọc Thạch, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.  

- Fax: 0633.847215 – ĐT: 0933680079 (gặp Thảo). 

- Địa chỉ nhận và nộp chào giá: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều dưỡng-

Trung tâm Y tế khu vực Đơn Dương, số 46 Phạm Ngọc Thạch, xã Đơn Dương, tỉnh 

Lâm Đồng. Điện thoại: 02633 978 311. 

Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                         

- Lưu: VT, P.KH-NV&ĐD. 

 

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Hữu Bôn 
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